
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 37/2, đường Tiến Thành, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

31/03/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHAN NHẬT

0109145684

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết:  Trừ đấu giá

4791(Chính)

2. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

3. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

4. In ấn 1811

5. Dịch vụ liên quan đến in 1812

6. Sao chép bản ghi các loại 1820

7. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

8. Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan
Chi tiết:  Sản xuất ngọc trai nhân tạo; Đồng hồ bằng kim loại 
(quý); cổ tay áo, dây đồng hồ, hộp thuốc lá.

3211

9. Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan
Chi tiết: Sản xuất y phục hoặc đồ trang sức giả như: Nhẫn, 
vòng tay, vòng cổ và các chi tiết trang sức tương tự được làm 
từ tấm kim loại thường mạ kim loại quý.

3212

10. Sản xuất nhạc cụ 3220

11. Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao 3230

12. Sản xuất đồ chơi, trò chơi 3240

13. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết: Bán buôn, bán lẻ và đại lý phụ tùng, các bộ phận phụ 
trợ của ô tô và xe có động cơ khác.

4530

14. Bán mô tô, xe máy
Chi tiết: Bán buôn, bán lẻ và đại lý mô tô, xe máy.

4541

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ PHAN NHẬT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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15. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy
Chi tiết: Sửa chữa phần cơ, phần điện, hệ thống đánh lửa tự 
động;Bảo dưỡng thông thường;Sửa chữa khung, càng, yếm, 
yên đệm mô tô, xe máy;Sửa chữa các bộ phận khác của mô tô, 
xe máy Rửa xe, đánh bóng, phun và sơn; Sửa chữa, bơm vá 
săm, lốp mô tô, xe máy, lắp đặt hoặc thay thế; Thay phụ tùng 
và các bộ phận phụ trợ không thuộc công đoạn sản xuất.

4542

16. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
Chi tiết: Bán buôn, bán lẻ và đại lý phụ tùng, các bộ phận phụ 
trợ của mô tô, xe máy.

4543

17. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

18. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
Chi tiết: Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ.

4631

19. Bán buôn thực phẩm 4632

20. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

21. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; 
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh

4649

22. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

23. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

24. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

25. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

26. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

27. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

28. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

29. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng:Bán lẻ thảm treo, 
thảm trải sàn, chăn, đệm;Bán lẻ màn và rèm;Bán lẻ vật liệu 
phủ tường, phủ sàn.

4753

30. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng: 
Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự;Bán lẻ 
đèn và bộ đèn;Bán lẻ dụng cụ gia đình và dao kéo, dụng cụ cắt, 
gọt; hàng gốm, sứ, hàng thủy tinh; Bán lẻ sản phẩm bằng gỗ, 
lie, hàng đan lát bằng tre, song, mây và vật liệu tết bện

4759

31. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761
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800.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 PHAN 
QUANG 
HOÀN

Bắc Trung Sơn, Xã 
Gia Hanh, Huyện Can 
Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh, 
Việt Nam

720.000.000 90,000 183414021

32. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4762

33. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

34. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

35. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

36. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

37. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh, thiết bị quang học và thiết 
bị chính xác; Bán lẻ kính đeo mắt, kể cả các hoạt động phục vụ 
cho việc bán lẻ kính mắt như đo độ cận, độ viễn, mài lắp kính; 
Bán lẻ đồng hồ và đồ trang sức; Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh, hạt 
giống, phân bón, động vật cảnh và thức ăn cho động vật cảnh; 
Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ 
thờ cúng và hàng hóa phục vụ mục đích tín ngưỡng khác; Bán 
lẻ tranh, tượng và các tác phẩm nghệ thuật khác mang tính 
thương mại; Bán lẻ hàng hóa sử dụng để lau chùi, quét dọn, 
làm vệ sinh như chổi, bàn chải, khăn lau.

4773

38. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ 4784

39. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

40. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

41. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

42. Dịch vụ ăn uống khác 5629

43. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

44. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự
Chi tiết: Sửa chữa, làm mới, đánh bóng giường, tủ, bàn, ghế, 
kể cả đồ dùng văn phòng.

9524

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2 TRẦN THỊ 
PHƯƠNG

Minh Lạc, Xã Yên 
Hòa, Huyện Cẩm 
Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh, 
Việt Nam

80.000.000 10,000 183635181

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       183414021
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Bắc Trung Sơn, Xã Gia Hanh, Huyện Can Lộc, 
Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tầng 20, phòng 06, tòa nhà Thăng Long Victory, Xã An Khánh, Huyện 
Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN QUANG HOÀN Nam

10/10/1985 Kinh Việt Nam

09/04/2010 Công an Hà Tĩnh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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